SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 				    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: ĐẶNG ANH HÀO + TĂNG ĐỨC TUẤN + PHẠM VĂN THANH + 
TRẦN ĐÌNH NAM
Môn: NGHỀ TIN HỌC   	Khối lớp: 11
	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
chươg
trình
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	
	1
2
3
	- Phần I. Mở đầu
- Làm quen với nghề Tin học văn phòng
	

	2
	27/08-01/09
	
	4
5
6
	- Những kiến thức cơ sở
	

	3
	03/08–08/09
	
	7
8
9
	- 05/09: Lễ khai giảng năm học mới
	
Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	
	10
11
12
	
- Làm việc với tệp và thư mục
	

	5
	17/09 –22/09
	
	13
14
15
	- Một số tính năng khác trong Windows
- Control Panel và việc thiết đặt hệ thống
	

	6
	24/09 –29/09
	
	16
17
18
	- Ôn tập và thực hành tổng hợp
	

	7
	01/10 –06/10
	


	19
20
21
	- Kiểm tra 1 tiết
Phần 2: Hệ soạn thảo văn bản (Ôn lại một số khái niệm cơ bản)
	

	8
	08/10–13/10
	
	22
23
24
	- Định dạng văn bản
	

	9
	15/10–20/10
	
	25
26
27
	- Làm việc với bảng trong văn bản
	


	10
	22/10–27/10
	
	28
29
30
	- Thực hành soạn thảo văn bản hành chính
	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	
	31
32
33
	- Một số chức năng soạn thảo nâng cao

	Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	
	34
35
36
	- Chèn một số đối tượng đặc biệt
- Kiểm tra 1 tiết
	

	13
	12/11–17/11
	
	37
38
39
	- Các công cụ trợ giúp
- Kiểu và sử dụng kiểu
	

	14
	19/11–24/11
	
	40
41
42
	- Chuẩn bị in và in văn bản

	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	
	43
44
45
	- Thực hành tổng hợp
	

	16
	03/12–08/12
	
	46
47
48
	- Ôn tập
	

	17
	10/12–15/12
	
	49
50
51
	- Kiểm tra cuối HK1
	

	18
	17/12–22/12
	
	52
53
54
	· Sửa bài kiểm tra
	

	19
	24/12–29/12
	
	
	
3 khối Ktra HK1
Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK1

	

	
	31/12–05/01
	
	
	Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột                            	ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với                                              
thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng
bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày 30 tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn




SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 				    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: ĐẶNG ANH HÀO + TĂNG ĐỨC TUẤN + PHẠM VĂN THANH + 
TRẦN ĐÌNH NAM
Môn: NGHỀ TIN HỌC   	Khối lớp: 11
	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
Ctrì
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	07/1/2019 – 12/01/18
	
	1
2
3
	· Phần 4: Chương trình bảng tính
· Các khái niệm cơ bản
	Nghỉ bù tết DL

	2
	14/01-13/01
	
	4
5
6
	· Dữ liệu trên bảng tính
	

	3
	21/01–26/01
	
	7
8
9
	· Lập công thức để tính toán
· Sử dụng hàm 
	
Sơ kết học kỳ 1.
Ngày Hội học sinh

	
	28/01–02/02
(23→28AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(2 tuần)
	

	
	04/02–09/02
(30→05AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

	


	4
	11/02 –16/02
(mùng 7 AL)
	
	10
11
12
	· Thao tác với dữ liệu trên trang tính
· Nhập, tìm và thay thế nhanh dữ liệu
	

	5
	18/02–23/02

	
	13
14
15
	· Trình bày trang tính: Định dạng ô
· Bố trí dữ liệu trên trang tính
	

	6
	25/02–02/03
	
	16
17
18
	· Sử dụng các hàm Logic
· Thực hành lập trang tính và sử dụng hàm
	Kiểm tra giữa HK 2

	7
	04/03–09/03
	


	19
20
21
	· Danh sách dữ liệu và sắp xếp dữ liệu
· Lọc dữ liệu từ danh sách dữ liệu
	Báo điểm giữa HK2

	8
	11/03–16/03
	
	22
23
24
	· Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ
	

	9
	
18/03–23/03 

	
	25
26
27
	· Thực hành tổng hợp
	

	10
	
25/03–30/03 

	
	28
29
30
	· Kiểm tra 1 tiết 
· Các kiến thức chung về mạng cục bộ
	Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN 26/3

	11
	01/04–06/04 

	
	31
32
33
	· Sử dụng mạng cục bộ
· Tìm hiểu nghề
	

	12
	
08/04–13/04

	
	34
35
36
	· Kiểm tra 1 tiết 
· Ôn tập
	

	13
	15/04–20/04
	
	37
38
39
	· Kiểm tra HK2
	

	14
	22/04–27/04
	
	40
41
42
	Ôn tập chuẩn bị thi Nghề
	

Dự kiến K12: Ktra HK2

	15
	29/04–04/05
	
	
	
	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Thứ 3, thứ 4)


Khối 12: Hoàn thành c.trình.
K10,11: Ktra HK2

	16
	06/05–11/05
	
	
	
	

Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2

	17
	13/05–18/05
	
	
	
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	18
	20/05–25/05
	
	
	
	
Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	
	27/05–31/05
	
	
	Bế giảng năm học
(Dự kiến: Thứ 3, 28/5 Lễ T.Kết năm học)
Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
	

	
	Từ 03/6

	
	
	Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
K10,11: Nghỉ hè – Ôn Ktra lại.
	

	
	
	
	
	Thi THPT  ngày        / 06 /2019
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK II và cột                            	ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với                                              
thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng
bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày 30 tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn
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